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Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016

Thực hiện Công văn số 1191/UBDT-TH ngày 21/11/2016 của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

PHẦN I

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh đang trên đà phục hồi; thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp một số khó khăn như: giá cả đầu vào sản xuất nông nghiệp gia tăng, nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Song được sự điều hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể ở cơ sở và sự cố gắng nổ lực vươn lên của đồng bào dân tộc; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của vùng dân tộc và miền núi tiếp tục ổn định và phát triển. 
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội vùng dân tộc và miền núi có những chuyển biến tích cực: Mạng lưới trạm y tế, nhà văn hóa, trường, lớp học, nhất là trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục được đầu tư xây dựng; đội ngũ y bác sĩ, giáo viên từng bước được tăng cường, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; số trạm y tế, trường, lớp đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi, học sinh tốt nghiệp, hộ dùng nước sạch và có nhà vệ sinh tăng so với năm trước. Các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục như: Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS; cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm... 
Các địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị; chủ động phòng ngừa, đấu tranh và giải quyết các vụ việc nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cũng cố và mở rộng. Tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc và miền núi tiếp tục được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Tuy vậy, tình hình vùng dân tộc và miền núi trong năm 2016 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; Sản xuất ở một số địa phương vẫn chậm phát triển, nhất là về năng suất, chất lượng, hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Tình trạng thiếu đất sản xuất, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép về cơ bản đã được hạn chế, tuy vậy vẫn còn diễn ra ở một số nơi.  Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa thiếu và thấp kém, nhất là về giao thông, thủy lợi. Nhiều nơi, đồng bào chưa được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, dịch bệnh xẩy ra ở một số nơi. Đời sống đồng bào các dân tộc đã được cải thiện đáng kể, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nguy cơ tái nghèo lớn, công tác giảm nghèo chưa thực sự  bền vững. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thì đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực dân tộc và miền núi của tỉnh là 31,68% và tỷ lệ cận nghèo là 21,73%. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào DTTS là 77,95%. Tình trạng thiếu đói cục bộ vào lúc giáp hạt còn xảy ra. Tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy… vẫn còn diễn biến phức tạp. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
1. Công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc
Năm 2016 UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan triển khai và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách như Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 kéo dài (theo Quyết định 511/QĐ-TTg và Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), nguồn vốn định canh định cư theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ  ĐBDTTS nghèo và hộ nghèo các xã, thôn, bản  ĐBKK theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg và một số chính sách ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi khác trên địa bàn.

- UBND tỉnh phê duyệt danh sách 107 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 theo Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong ĐBDTTS và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2015 của Liên bộ Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát các đối tượng thụ hưởng Chính sách cho vay vốn sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn, hộ nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 và Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

- Chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý
2.1 Chương trình 135
Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2016 của tỉnh Quảng Bình đã được Trung ương thông báo là: 59.411 triệu đồng, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn cho các huyện, xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện, cụ thể:

a. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 43.740 triệu đồng bố trí cho 94 công trình, trong đó: Số công trình khởi công mới: 36 công trình, tổng kinh phí đầu tư: 12.438 triệu đồng; Số công trình hoàn thành chuyển tiếp: 13 công trình, tổng kinh phí đầu tư: 7.356 triệu đồng; số công trình hoàn thành: 37 công trình, kinh phí 18.136 triệu đồng; số công trình chuẩn bị đầu tư: 8 công trình, kinh phí 910 triệu đồng, hiện nay các công trình vẫn đang thi công. Hiện nay đã giải ngân được 42.830 triệu đồng, đạt 97,91% theo kế hoạch giao.
b. Hỗ trợ, phát triển sản xuất: Tổng kinh phí hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn và thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2016 là: 12.915 triệu đồng, tập trung chủ yếu cho các nội dung: hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; mua sắm thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, chế biến sản phẩm. Cụ thể Hỗ trợ giống cây trồng: Tổng kinh phí hỗ trợ giống cây trồng là 3.731 triệu đồng. hỗ trợ giống vật nuôi: Tổng kinh phí hỗ trợ giống vật nuôi là 2.929 triệu đồng, hỗ trợ vật tư phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật: Tổng kinh phí hỗ trợ 2.141 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 21 mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản với kinh phí 3.713 triệu đồng cho 366 hộ hưởng lợi. Tổng kinh phí đã giải ngân 12.651 triệu đồng so với kế hoạch đạt 97%. Hiện tại còn một số xã của huyện Bố Trạch đang xây dựng phương án hỗ trợ vụ Đông Xuân, dự kiến đến 31/12/2016 sẽ giải ngân 100% kinh phí.
c. Duy tu bảo dưỡng: 2.156 triệu đồng, UBND các huyện đã bố trí duy tu bão dưỡng cho 63 công trình đã triển khai thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng, giải ngân nguồn vốn đạt 100% kế hoạch. 

d. Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng: 600 triệu đồng, Ban Dân tộc đã triển khai tập huấn được 19 lớp với khoảng 1.300 lượt người tham gia (ở tỉnh 01 lớp, ở huyện 06 lớp, ở xã 12 lớp) hiện nay cơ bản các lớp đã được triển khai thực hiện với kinh phí giải ngân đạt trên 95% so với kế hoạch.

2.2. Chính sách hỗ trợ di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg

Kế hoạch vốn để thực hiện chương trình này năm 2016 của tỉnh đã được Trung ương thông báo là: 5.000 triệu đồng, UBND tỉnh đã phân bổ vốn cho 03 công trình thuộc 03 dự án định canh định cư trên địa bàn, trong đó có 02 công trình chuyển tiếp và 01 công trình xây dựng mới. Hiện nay các công trình vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2016.

2.3. Hỗ trợ nước sinh hoạt, đất ở và đất sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch vốn để thực hiện chương trình này năm 2016 của tỉnh đã được Trung ương thông báo là: 19.738 triệu đồng, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn cho các huyện để triển khai thực hiện. Thực hiện Công văn số 7514/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, Ban Dân tộc đã chỉ đạo, đôn đốc các huyện rà soát báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn để có hướng chỉ đạo kịp thời nhằm đảm báo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo quy định. Theo báo cáo của UBND các huyện, đến thời điểm hết tháng 11/2016 đã giải ngân được 13.388 triệu đồng, số vốn còn lại 6.364 triệu đồng. Căn cứ vào đề xuất của huyện và văn bản hướng dẫn của bộ, ngành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện điều chỉnh phần kinh phí chưa thực hiện sang đầu tư 5 công trình nước sinh hoạt tập trung và duy tu bảo dưỡng 07 công trình theo định mức quy định.

2.4. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg


Năm 2016, tỉnh Quảng Bình có 83.944 khẩu thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg (theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó khẩu nghèo khu vực II, bãi ngang là 11.123 khẩu, khu vực III là 72.821 khẩu. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách là 8.171.940.000 đồng. 


Ngày 27/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn trợ giá mua muối I ốt, thuộc ngân sách tỉnh năm 2016 để Ban Dân tộc cấp Bột canh I ốt cho người dân thuộc vùng khó khăn với kinh phí là 3.978 triệu đồng. Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao Ban Dân tộc đã tiến hành hợp đồng với công ty cổ phần muối và Thương mại Hà Tỉnh cung ứng và cấp phát cho bà con các xã vùng khó khăn. Phần kinh phí còn lại 4.193.940.000 đồng, được phân bổ về các địa phương để cấp bù phần còn thiếu để cấp tiền mặt và các giống cây trồng các loại cho các hộ nghèo vùng khó khăn. 

2.5. Tình hình thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách người có uy tín trong ĐBDTTS
Năm 2016, trên sơ sở kết quả rà soát, đề xuất của các địa phương, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 107 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trích kinh phí từ ngân sách tỉnh 150.000.000 đồng để tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc. Ban Dân tộc đã phối hợp với các ngành và các địa phương cấp Báo Quảng Bình và Báo Dân tộc phát triển cho người có uy tín trên địa bàn.

Nhìn chung việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách cũng còn những khó khăn: kinh phí thực hiện chính sách được phân bổ chậm, nhất là phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương; chế độ phụ cấp cho đội ngũ người có uy tín chưa có, mức hỗ trợ thăm hỏi còn thấp.

2.6. Chính sách theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Năm 2016, UBND tỉnh cấp 50 triệu đồng để thực hiện mô hình điểm theo Kế hoạch số 1204/KH-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong ùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”. Ban dân tộc đang triển khai mô hình điểm tại xã Thượng Trạch, ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2016 đạt 100% kế hoạch giao.
2.7. Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng ĐBDTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Nhìn chung, chính sách cấp thu tiền một số, báo tạp chí thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; qua đó tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng khó khăn, giới thiệu các mô hình làm ăn, nêu gương người tốt việc tốt trong xã hội, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Tuy nhiên, việc cấp phát và sử dụng báo, tạp chí đạt hiệu quả chưa cao, một số nơi việc cấp báo, tạp chí đến tận tay người sử dụng còn chậm; phần lớn các xã chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, chưa có phương án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chuyển tải các nội dung nhằm phát huy hiệu quả cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách do Bộ, ngành khác quản lý 

3.1 Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg

Năm 2016, tỉnh Quảng Bình được ngân sách Trung ương hỗ trợ 4.500 triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 9 Công trình thuộc 9 xã biên giới. Tính đến ngày 30/11/2016 đã có 05 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 04 công trình đang thi công dỡ dang với tổng số vốn giải ngân là 3.920 triệu đồng, đạt 87 % vốn kế hoạch. Ước thực hiện cuối năm 2016 sẽ hoàn thành kế hoạch, tỷ lệ vốn giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch giao.

3.2 Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại huyện Minh Hóa
Năm 2016 nguồn vốn được phân bổ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững cho huyện Minh Hóa là 40.293 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp là 16.863 triệu đồng, đầu tư phát triển là 21.000 triệu đồng và vốn duy tu bảo dưỡng công trình là 3.403 triệu đồng.

3.2.1. Nguồn vốn sự nghiệp

Nguồn vốn được phân bổ là 16.863 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề như sau: Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nghèo: 7.215 triệu đồng; Chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất giao rừng: 8.655 triệu đồng; Hỗ trợ xuất khẩu lao động: 342 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao dân trí: 651 triệu đồng. 

3.2.2 Nguồn vốn đầu tư phát triển 

Nguồn vốn đầu tư phát triển là 21.000 triệu đồng do UBND tỉnh phân bổ cho 18 hạng mục công trình. Trong đó: 09 hạng mục công trình đã hoàn thành, kinh phí 7.785 triệu đồng; 05 công trình chuyển tiếp, kinh phí 7.215 triệu đồng; 04 công trình xây dựng mới, kinh phí 6.000 triệu đồng; 

3.2.3. Nguồn kinh phí duy tu bão dưỡng là: 2.430 triệu đồng, đã thực hiện phân bổ nguồn vốn và triển khai duy tu bảo dưỡng cho 08 công trình.

Tính đến 30/11/2016 đã giải ngân được 37.069 đạt 92% kế hoạch vốn giao, ước tính đến 31/12/2016 sẽ đạt 100% kế hoạch.
4. Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác dân tộc của tỉnh năm 2016: 

4.1 Ưu điểm, kết quả đạt được
Vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh vẫn là vùng thường xuyên được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của tỉnh. Vì vậy, năm 2016 Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo sâu sát việc nắm tình hình vùng ĐBDTTS và miền núi, triển khai và chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Quảng Bình. Do đó, tình hình vùng ĐBDTTS và miền núi tỉnh Quảng Bình ổn định; an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đời sống của đồng bào ngày một được nâng cao, tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm, cụ thể các mặt như sau:

- Về kinh tế, trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển đổi đáng kể theo hướng sản xuất hàng hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đã làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, các chương trình, chính sách đã tạo ra cơ sở hạ tầng thiết yếu ở vùng dân tộc và miền núi như: Giao thông, thuỷ lợi, điện lưới, trường học, trạm y tế…  Nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ được xây dựng đã góp phần tích cực thúc đầy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho hàng hoá thông thương, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình xoá đói giảm nghèo của địa phương. Thông qua nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng bào được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị máy móc, công cụ sản xuất;  các mô hình sản xuất đã giúp đồng bào có thêm kiến thức trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Hệ thống phát thanh phủ sóng trên 100% địa bàn, trên 80% địa bàn được phủ sóng truyền hình; gần 100% số xã có trường tiểu học, trong đó có 41 đạt chuẩn quốc gia chiếm 29,71%; mạng lưới y tế phát triển rộng khắp đến các xã, ngay cả trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Ðến năm 2016, 100% số xã có trạm y tế, trong đó trên 31,25% số xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% số người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Về văn hóa, xã hội, chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước ta trong thời gian qua thực sự góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể của người dân các dân tộc. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được duy trì và phát triển. Nhiều gia đình, thôn, bản, khu dân cư ở vùng dân tộc và miền núi được công nhận là gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Các thiết chế gia đình, dòng họ, thôn, làng trong xã hội truyền thống được chắt lọc; các tri thức tộc người, tri thức địa phương được vận dụng để xây dựng nông thôn mới…

- Trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, Ðảng và Nhà nước cũng như các địa phương vùng dân tộc và miền núi rất quan tâm, đầu tư để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực con người; nâng tỷ lệ người trong độ tuổi lao động qua đào tạo đạt khoảng 15%; trong đó trên 3,0% có trình độ đại học. Một số huyện đã có các biện pháp hỗ trợ đào tạo nghề, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, xuất khẩu lao động, nên tình trạng thanh niên không có việc làm ở nông thôn vùng dân tộc và miền núi giảm đáng kể.

- Trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân, cho đến nay mạng lưới y tế phát triển rộng khắp đến tất cả các xã; nhiều thôn, bản có cán bộ y tế; hệ thống bệnh viện các tuyến tỉnh, huyện, xã được đầu tư, phát triển. Ðồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có các xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, khống chế được các dịch bệnh, như sốt rét, bướu cổ, lao, giảm đáng kể tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 25%.

4.2. Khó khăn, hạn chế
- Về nội dung chính sách, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đôi lúc còn thiếu kịp thời, đồng bộ nên gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Về nguồn lực thực hiện chính sách: Hầu hết các chính sách đều có 3 nguồn lực chính: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong khi ngân sách trung ương phân bổ chưa đủ so với quy định, ngân sách địa phương hạn hẹp, nên hầu như không đảm bảo nhu cầu, thậm chí không bố trí vốn đối ứng, huy động hợp pháp khác cơ bản không có. Vì vậy có thể nói nguồn lực thực hiện chính sách cơ bản không đáp ứng nhu cầu.

- Phân công cơ quan chủ trì quản lý, triển khai chính sách không nhất quán, đồng bộ, cơ chế phối hợp chưa rỏ ràng, cụ thể như: Chương trình 30a và Chương trình 135 cùng trên một địa bàn, đối tượng thụ hưởng nhưng lại do 2 cơ quan quản lý khác nhau nên quá trình tổ chức thực hiện khá bất cập, tốn kém.

- Phân cấp cho địa phương đối với các chương trình, dự án cơ bản phù hợp, đảm bảo tính tự quyết của các địa phương; riêng đối với các chính sách riêng lẽ, nguồn lực không lớn nhưng trung ương vẫn chưa phân cấp một cách triệt để cho các địa phương nên một số nội dung thực hiện không phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

5. Các kiến nghị, đề xuất
1.  Đối với Quốc hội

Đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Luật Dân tộc, văn bản pháp lý cao nhất về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2.1. Cân đối nguồn lực cho chính sách, khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn lực giữa thực tế với chính sách đề ra ban đầu.

2.2. Nghiên cứu áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức, lao động làm việc trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc – đối tượng thực hiện nhiệm vụ phần lớn ở vùng sâu vùng xa, biên giới đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt.

3. Đối với Ủy ban Dân tộc

- Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 và cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình, chính sách để tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện.

- Trình Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn để các địa phương triển khai kế hoạch năm 2017.

4. Với Bộ, ngành khác
Đề nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sớm cấp vốn các chương trình, chính sách (như Quyết định 18/2011/QĐ-TTg) cho các tỉnh, nhất là các tỉnh nghèo khó khăn về kinh tế như tỉnh Quảng Bình, để các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

PHẦN II

1. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc năm 2017
1.1. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ thị 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cương công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Quyết định 456/QĐ-UBDT ngày 07/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

1.2 Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu năm 2015, xác định các chỉ tiêu cần đạt đến năm 2020 và năm 2025, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.3 Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn, cụ thể:

- Theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc và tổng hợp kết quả thực hiện các Chính sách trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện báo cáo Bộ, ngành trung ương; kịp thời tham mưu và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong thực hiện các chính sách dân tộc.

- Phân bổ nguồn vốn, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc năm 2016, gồm: Chương trình 135 và các chính sách khác ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

- Chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các nguồn vốn được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt các chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc trên địa bàn; giải quyết kịp thời các đơn thư, tố cáo khiếu nại của đồng bào, nhân dân trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

1.4 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của đơn vị; cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, nghiệp vụ về công tác dân tộc; Quan tâm đến công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số đến năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2015 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc; 
1.5. Chỉ đạo Ban Dân tộc thực hiện tốt các kế hoạch năm 2017 các chương trình phối hợp với các ngành: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh...

2. Một số giải pháp thực hiện
2.1.Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém theo NQTW 4 khóa XI và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, cùng cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2.2. Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017, ban hành tiêu chí cụ thể để gắn kết quả thi đua, khen thưởng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là động lực thúc đẩy phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2.3. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy chế cho phù hợp, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và kế hoạch cải cách chế độ công chức, công vụ của Ban Dân tộc năm 2017. 

2.4. Người đứng đầu các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; chỉ đạo tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị. Ngay từ đầu năm các phòng chức năng thuộc Ban, các đơn vị phụ trách công tác Dân tộc và miền núi cấp huyện khẩn trương tổ chức xây dựng chương trình công tác năm 2017, đảm bảo bao quát tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó phải tập trung và có giải pháp thực hiện một số lĩnh vực trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc.

2.5. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc của các đơn vị, cá nhân, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong hoạt động công vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Ủy ban Dân tộc để tổng hợp./.
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